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TÊN BÀI DẠY: BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG
Thời gian thực hiện: 3 TIẾT
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: HS có kiến thức về:
- Biểu đồ đoạn thẳng: cấu tạo, ý nghĩa.
- Phân tích và xử lý dữ liệu có được từ biểu đồ đoạn thẳng
2. Về năng lực:
*) Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS biết chủ động, tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:  HS biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với kí hiệu, hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng. Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết phân tích được tình huống trong học tập.
*) Năng lực đặc thù:
- Năng lực mô hình hóa toán học: Nhận dạng được biểu đồ đoạn thẳng, mô tả được thành phần cấu tạo của biểu đồ, đọc được dữ liệu trên biểu đồ, vẽ được biểu đồ đoạn thẳng từ bảng dữ liệu trong bài toán thực tế cụ thể, tạo được bảng dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng cho trước.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Khi nhìn vào biểu đồ đoạn thẳng, học sinh biết so sánh, phân tích dữ liệu, đoán biết xu thế của một hiện tượng được thống kê, giải thích, phỏng đoán lý do diễn biến của sự việc dự trên số liệu được cho.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Dựa trên phân tích và phỏng đoán từ biểu đồ, con đưa ra được hướng giải quyết của vấn đề, giải thích được giải pháp đưa ra.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS tiếp cận với một vấn đề thực tế liên quan đến sử dụng biểu đồ đoạn thẳng. 
b) Nội dung: HS xem video thực tế về “Bản tin rừng Việt Nam” và trả lời các câu hỏi đặt vấn đề.
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Xem video về “Bản tin rừng Việt Nam”.
- Suy nghĩ trả lời câu hỏi: Biểu đồ sử dụng trong video có gì khác so với các loại biểu đồ đã học? Biểu đồ này là biểu đồ gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân, xem video và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Một HS trả lời câu hỏi.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án, giới thiệu bài mới.
	- Biểu đồ trong video là biểu đồ đoạn thẳng. Cũng là loại biểu đồ sẽ nghiên cứu trong bài học này.





B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (18 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu các yếu tố của biểu đồ đoạn thẳng (8 phút)
a) Mục tiêu: HS mô tả được các yếu tố của biểu đồ đoạn thẳng: trục nằm ngang, trục thẳng đứng, điểm đầu mút, các đoạn thẳng. 
b) Nội dung: HS làm Hoạt động 1 SGK.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phần ghi vở của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Quan sát biểu đồ thống kê hình 11 và cho biết:
- Đối tượng thống kê là gì và biểu diễn trên trục nào?
- Tiêu chí thống kê là gì và được biểu diễn trên trục nào?
- Mỗi điểm đầu mút của các đoạn thẳng được xác định như thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Hoạt động cá nhân, quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Một số HS trả lời câu hỏi.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
	I. Biểu đồ đoạn thẳng
* Hình 11:
- Đối tượng thống kê là các năm 1986, 1991, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020. Được biểu diễn trên trục nằm ngang.
- Tiêu chí thống kê là thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam (tính theo Đô la Mỹ) của các năm trên. Được biểu diễn trên trục thẳng đứng.
- Mỗi điểm đầu mút của đoạn thẳng được tạo bởi năm thống kê và thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam năm đó. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Đọc phần nhận xét trong SGK và ghi lại.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc nhận xét.
- HS ghi vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS lắng nghe, hỏi lại những chỗ chưa hiểu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV trả lời các thắc mắc của HS nếu có. Nhấn mạnh các từ khóa của kiến thức cần nhớ.
	Biểu đồ đoạn thẳng có các yếu tố sau:
- Trục nằm ngang: biểu diễn các đối tượng thống kê.
- Trục thẳng đứng: biểu diễn tiêu chí thống kê và trên đó đã xác định độ dài đơn vị thống kê.
- Biểu đồ đoạn thẳng là đường gấp khúc nối từng điểm liên tiếp bằng các các đoạn thẳng.
- Điểm đầu mút của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc là điểm tạo bởi một đối tượng thống kê và số liệu thống kê theo tiêu chí của đối tượng đó.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đọc và đọc biểu đồ đoạn thẳng (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nêu được cách đọc và đọc được biểu đồ đoạn thẳng.
b) Nội dung: 
- HS quan sát biểu đồ Hình 12 – SGK:
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- Làm Ví dụ 1 – SGK.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc và làm VD1 – SGK.
- Nêu cách tìm ra đáp án?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện cá nhân, ghi kết quả vào vở.
- HS trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Vài HS trả lời câu hỏi. 
- Các HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
- GV chiếu slide “Cách đọc biểu đồ đoạn thẳng” có hiện từng bước thực hiện để HS dễ dàng quan sát.
	Ví dụ 1. 
- Số học sinh giỏi trong từng lần kiểm tra môn Toán của lớp 7A là:
  +  Lần 1: 7 HS.
  + Lần 2: 8HS.
  + Lần 3: 12HS.
  + Lần 4: 9HS.
(Cách đọc biểu đồ đoạn thẳng:
- Từ điểm “Lần 1” trên trục nằm ngang, dóng theo chiều thẳng đứng tới đồ thị (điểm đầu mút của đoạn thẳng gấp khúc).
- Từ điểm đó dóng theo chiều ngang về bên trái đến khi gặp trục thẳng đứng).
- Đọc chỉ số trên trục thẳng đứng).


	Hoạt động 3: Tìm hiểu các dạng của biểu đồ đoạn thẳng (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nêu nhận dạng được biểu đồ đoạn thẳng.
b) Nội dung: 
- HS quan sát biểu đồ Hình 13 – SGK:
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- HS đọc phần “Chú ý” – SGK.
- HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Các biểu đồ nào sau đây là biểu đồ đoạn thẳng?
 [image: ]                  [image: ]
                Hình 1                                                                          Hình 2
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                Hình 3                                                                           Hình 4
A. Cả 4 hình trên 		B. Hình 1 và Hình 3 
C. Hình 1, Hình 2 và Hình 3.		D. Hình 3.
c) Sản phẩm:
- HS trả lời đúng được câu hỏi Trắc nghiệm nhanh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Quan sát Hình 13 – SGK.
- Điểm giống nhau của biểu đồ Hình 13 và Hình 11-12?
- Biểu đồ này liệu có được gọi là biểu đồ đoạn thẳng không?
- Đọc phần “Chú ý” – SGK.
- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng thẻ.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện cá nhân.
- HS trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Một HS đọc phần “Chú ý”, các HS khác lắng nghe.
- Một HS giải thích đáp án của mình. Các HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
	Đáp án B: Hình 1 và Hình 3.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (16 phút)
a) Mục tiêu: HS đọc được biểu đồ đoạn thẳng, lập bảng dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng, vẽ biểu đồ đoạn thẳng từ bảng dữ liệu.
b) Nội dung: 
- HS làm phiếu bài tập Ví dụ 2 – Ví dụ 3 – SGK.
- HS làm Bài tập 1. Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn diện tích rừng che phủ ở Việt Nam qua các năm.








a) Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê ở biểu đồ trên.
b) Hoàn thiện bảng số liệu sau
	Năm
	

	

	

	

	

	

	


	Diện tích rừng che phủ (triệu ha)
	
	
	
	
	
	
	


      
  c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các bài tập. Biểu đồ HS vẽ được.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi Ví dụ 2 và Ví dụ 3 trong phiếu học tập.
- Sau khi làm xong các nhóm trao đổi phiếu chéo để kiểm tra và nhận xét.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Nhóm 2HS thảo luận và điền vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Hai nhóm đại diện đọc kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Sau khi thống nhất kết quả với GV, kiểm tra chéo kết quả các nhóm.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
	Ví dụ 2.
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Ví dụ 3.
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	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm làm bài tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Treo biểu đồ của nhóm.
- Nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét biểu đồ của các nhóm, chữa các lỗi sai nếu có.
	Bài tập 1.
a) Đối tượng thống kê là: các năm 1943, 1976, 1983, 1990, 2000, 2010, 2020
        Tiêu chí thống kê là diện tích rừng của từng năm tương ứng.
b)
	Năm
	

	

	

	

	

	

	


	Diện tích rừng che phủ (triệu ha)
	

	

	

	

	

	

	







D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – CỦNG CỐ (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học về biểu đồ đoạn thẳng vào giải quyết các bài toán cũng như tình huống thực tế. HS liên hệ biểu đồ đoạn thẳng với các kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- Tham gia trò chơi: “Ai nhanh hơn”.
Cho biểu đồ biểu diễn nhiệt độ ở Hà Nội ngày 7/5/2021 tại một số thời điểm:
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Đội 1:
Câu 1.  Tiêu chí thống kê ở đây là gì ?
A. Nhiệt độ một số ngày hè tại Hà Nội.
B. Một số giờ trong ngày 7/5/2021.
C. Nhiệt độ ở Hà Nội tại một số thời điểm  ngày 7/5/2021.
D. Nhiệt độ ở Miền Bắc.
Đáp án: C
Câu 2. Nhiệt độ lúc 7h là bao nhiêu?
Đáp án: 26oC
Câu 3. Nhiệt độ lúc 16h là bao nhiêu?
Đáp án: 32oC
Câu 4. Nhiệt độ thấp nhất thống kê được là vào lúc mấy giờ?
Đáp án: 7h
Câu 5. Chọn khẳng định sai:
A. Nhiệt độ lúc 19h là .
B. Nhiệt độ lúc 16h cao hơn nhiệt độ lúc 10h.
C. Nhiệt độ lúc 22h là .
D. Lúc 19h nhiệt độ thấp hơn lúc 16h.
Đáp án: A
Đội 2:
Câu 1.  Dạng biểu đồ sử dụng ở đây là:
A. Biểu đồ cột.			B. Biểu đồ đường thẳng.
C. Biểu đồ đoạn thẳng. 		D. Biểu đồ hình thang.
Đáp án: C
Câu 2. Nhiệt độ lúc 22h là bao nhiêu?
Đáp án: 27oC
Câu 3. Nhiệt độ lúc 10h là bao nhiêu?
Đáp án: 32oC
Câu 4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc mấy giờ?
Đáp án: 13h và 16h
Câu 5. Chọn khẳng định sai:

A. Nhiệt độ lúc 7h là .	B. Nhiệt độ lúc 16h bằng nhiệt độ lúc 13h.

C. Nhiệt độ lúc 19h là .	D. Lúc 13h nhiệt độ cao hơn lúc 19h.
Đáp án: C
- BTVN: Nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu, hình ảnh minh họa.
                Hoàn thành phiếu bài tập (gồm 1 bài lập bảng dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng và 1 bài hoàn thiện biểu đồ đoạn thẳng từ bảng dữ liệu cho trước).
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời đúng của HS.
- Lời giải phiếu bài tập của học sinh.
- HS thống kê được các dạng biểu diễn của một tập dữ liệu đã đc biết.
d) Tổ chức thực hiện: 
- HS tham gia trò chơi bằng cách giơ thẻ. HS thống kê số đáp án đúng của mình.
- GV giao BTVN, giải đáp các thắc mắc về nhiệm vụ.
- HS thực hiện cá nhân ở nhà.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học bài cũ, ghi nhớ các kiến thức đã học. 
- Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng, phiếu bài tập
- Chuẩn bị bài mới.
PHIẾU BÀI TẬP
Bài 1. Cho biểu đồ doanh số của một cửa hàng. Hãy lập bảng số liệu thống kê doanh số theo tháng của cửa hàng đó.
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Bài 2. Cho bảng số liệu về chiều cao của một cây đậu trong 6 ngày. Hãy điền số thích hợp vào ?.
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Tiết 2:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (10 phút)
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức ở tiết 1: Biểu đồ đoạn thẳng
- Nhận dạng được biểu đồ đoạn thẳng
- Đọc được dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng
- Lập được bảng dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng
b) Nội dung: 
- HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm:
- HS trả lời được các câu hỏi GV đưa ra
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
Gv đưa ra các loại biểu đồ có sẵn trong Excel, khoanh vào biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 1:
[image: 8 Cách để tút lại biểu đồ tài chính đẹp trong Excel- Học Excel Online Miễn  Phí]
Câu 2: Biểu đồ dưới đây thống kê số nhà bán được trong các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 của một công ty Bất động sản A.
Nếu bảng biểu diễn số liệu sau là của biểu đồ, thì số còn thiếu trong ? là
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số ngôi nhà bán được
	?
	?
	?
	?
	?
	?



[image: Line Charts - Definition, Parts, Types, Creating a Line Chart, Examples]
Câu 3: Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng của công ty Bất động sản A ở câu 2, trả lời câu hỏi:
a) Tháng nào công ty bán được nhiều nhà nhất?
b) Tháng nào công ty bán được ít nhà nhất?
c) Khoảng thời gian nào nhà bán được tăng?
d) Khoảng thời gian nào nhà bán được giảm?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Câu 1: Hs thực hiện cá nhân: đọc câu hỏi và trả lời trong vòng 10 giây.
Câu 2: Hs chơi theo nhóm, tiếp sức, đội nào điền nhanh và đúng nhất là đội chiến thắng.
Câu 3: HS bàn bạc thảo luận theo nhóm
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hs trình bày phương án, nhắc lại kiến thức về hình dạng biểu đồ đoạn thẳng
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, nhớ lại kiến thức
* Kết luận, nhận định: 
Biểu đồ đoạn thẳng là đường gấp khúc nối các điểm bằng các đoạn thẳng khác nhau.
	
[image: 8 Cách để tút lại biểu đồ tài chính đẹp trong Excel- Học Excel Online Miễn  Phí]
HS khoanh tròn được đáp án đúng.



	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số ngôi nhà bán được
	50
	30
	40
	30
	20
	50










a) Tháng 1, 6 công ty bán được nhiều nhà nhất.
b) Tháng 5 công ty bán được ít nhà nhất.
c) Từ tháng 2 đến tháng 3; từ tháng 5 đến tháng 6
d) Từ tháng 1 đến tháng 2, từ tháng 3 đến tháng 5




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)
Hoạt động 1: Ý nghĩa của biểu đồ đoạn thẳng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS nếu được ý nghĩa khi có được biểu đồ đoạn thẳng một vấn đề cần thống kê.
b) Nội dung: Hs làm hoạt động 3 SGK trang 17.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi theo yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS làm việc theo nhóm đọc hoạt động 3 trong SGK trang 17.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm việc theo nhóm, trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cử đại diện 1-2 nhóm trả lời câu hỏi
* Kết luận, nhận định 1: 
- Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng, ta có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm của tập số liệu trong một khoảng thời gian nhất định.
	


a) Nhiệt độ lúc 7h ; 10h ; 13h ; 16h, 19h, 22h lần lượt là 26o ; 30o ; 32o ;32o ;28o ;27o.
b) Nhiệt độ tăng trong các khoảng thời gian 7h-10h ; 10-13
Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian 13h-16h
Nhiệt độ giảm trong các khoảng thời gian 16h-19h ; 19h-22h


	Hoạt động 2: Xử lý và phân tích dữ liệu (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs dựa vào biểu đồ đoạn thẳng, hs lập được bảng số liệu, tính toán được phần trăm tăng
- HS nhận xét được xu hướng tăng giảm của một sự kiện.
b) Nội dung:
- Hs làm ví dụ 4 trong SGK.
c) Sản phẩm:
Sản phẩm theo nhóm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV chia nhóm học sinh (5-6 bạn/nhóm), phân chia 2 bạn /nhóm cùng nhiệm vụ.
[image: ]
a) Lập bảng thống kê số vụ TNGT của nước ta theo mẫu sau:
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ TNGT
	
	
	
	
	



b) Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, năm nào có số vụ TNGT nhiều nhất.
c) Số vụ TNGT năm 2019 đã giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
d) Số vụ TNGT năm 2020 đã giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
e) Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng hình 18, nêu nhận xét về số vụ tai nạn giao thông ở nước ta trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm việc thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến
* Báo cáo, thảo luận 1: 
GV mời 1-2 nhóm thuyết trình
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét bài của HS.
Nhận xét xu thế dựa trên biểu đồ.
	












	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ TNGT
	21589
	20080
	18736
	17621
	14510



b) Năm 2016 là năm có số vụ TNGT nhiều nhất, có 21589 vụ.

c) Tỉ số phần trăm của số vụ TNGT 2019 và số vụ TNGT năm 2018 là:



Vậy số vụ tai TNGT năm 2019 đã giảm khoảng  so với năm 2018.
d) Tỉ số phần trăm của số vụ TNGT năm 2020 và số vụ TNGT năm 2019 là

.

Vậy số vụ TNGT năm 2020 đã giảm khoảng  so với năm 2019.
e) Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng hình 18, ta thấy số vụ TNGT ở nước ta liên tục giảm trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu:
HS ôn tập lại được toàn bộ kiến thức về biểu đồ đoạn thẳng, phân tích, xử lý dữ liệu
b) Nội dung: HS làm bài tập sau:
Biểu đồ bên biểu diễn số lượng sách bán ra trong 8 tháng đầu năm của một cửa hàng.
[image: Example of Line Chart]
a) Tháng nào nhà sách bán được nhiều sách nhất? Tháng nào bán được ít sách nhất?
b) Dựa vào biểu đồ hãy nhận xét về xu hướng về số lượng sách bán được. Nếu em là chủ cửa hàng sách, em hãy đưa ra nhận định về vấn đề đang xảy ra ở cửa hàng sách và hướng giải quyết của em.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi và bàn bạc về cách thức giải quyết vấn đề
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV giao bài tập cho học sinh

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- 5 phút đầu hs làm cá nhân
- 5 phút sau đó thảo luận và chia sẻ theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
HS đưa ra được giải pháp
* Kết luận, nhận định 1: 
- Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng ta dễ dàng nhận ra được xu thế của sự việc được điều tra, từ đó đưa ra nhận định và giải pháp giải quyết vấn đề.

	[image: Example of Line Chart]
Tuần bán được nhiều sách nhất: tuần 2, 3, tuần bán được ít nhất tuần 8.
Tính hình bán sách 8 tuần đầu năm đang có xu thể giảm (có tăng nhẹ ở tuần 2, 3 nhưng giảm sâu ở tuần 8). Một số nguyên nhân dự đoán:
- Do ảnh hưởng dịch bênh, ít người đến mua sách
- Thể loại sách chưa phong phú
- Chất lượng dịch vụ chưa tốt
Khắc phục:
- Tăng cường kênh bán hàng online
- Tiếp tục thống kê các loại sách bán được, tăng cường thể loại người mua mong muốn.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: HS giải quyết được 1 tình huống cụ thể trong thực tế đối với cá nhân học sinh 
b) Nội dung: Xác định vấn đề đang diễn ra với em cần giải quyết, thống kê số giờ đi ngủ, đọc sách, học bài, điểm môn nào đó..) đưa ra nhận định, vấn đề và giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm: Em có thể đưa ra được 1-2 phương án cải thiện vấn đề em đang gặp phải.
d) Tổ chức thực hiện: 
HS chọn 1 trong các chủ đề sau:
1. Thống kê giờ ngủ của em trong tuần vừa qua, đưa ra một số nhận định, vấn đề và giải quyết vấn đề.
2. Thống kê điểm toán của em trong 5 lần kiểm tra gần đây, đưa ra nhận xét, vấn đề và giải quyết vấn đề.
3. Thống kê thời gian sử dụng điện thoại của em trong 1 tuần gần đây, đưa ra nhận xét, vấn đề và giải quyết vấn đề.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức về biểu đồ đoạn thẳng.
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Thực hành thống kê một số vấn đề quanh em
- Chuẩn bị giờ sau: Tìm hiểu cách vẽ một số biểu đồ trên excel.
Tiết 3:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (10 phút)
a) Mục tiêu: HS nhớ lại được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào ôn tập bài học.
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Trả lời nhanh”.
Dưới đây là biểu đồ báo cáo doanh số kinh doanh (đơn vị: triệu đồng) năm 2021 của một cửa hàng.
[image: cách lập bảng trong word 2010]
Dựa vào biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Đây là dạng biểu đồ nào?
Câu 2. Đối tượng thống kê ở đây là gì?
Câu 3. Tiêu chí thống kê ở đây là gì?
Câu 4. Doanh số của tháng 3 của cửa hàng là bao nhiêu?
Câu 5. Tháng nào cửa hàng đạt doanh thu 120 triệu đồng?
Câu 6. Tháng nào cửa hàng đạt doanh thu cao nhất?
Câu 7. Tháng nào cửa hàng đạt danh thu thấp nhất?
Câu 8*. Quý nào cửa hàng đạt doanh thu cao nhất?
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu câu hỏi cho các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, ghi đáp án vào phiếu trong 4 phút. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận nhóm, phân chia nhiệm vụ, thống nhất đáp án, thư kí ghi đáp án vào phiếu.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS gắn đáp án trên bảng để so sánh.
- Tranh luận các câu có đáp án khác nhau để tìm tìm ra đáp án đúng.
* Kết luận, nhận định: 
GV chiếu kết quả đúng, giải thích nếu cần, nhận xét các nhóm. Cho điểm nhóm có kết quả tốt nhất.
	Câu 1. Biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 2. Đối tượng thống kê: các tháng năm 2021.
Câu 3. Tiêu chí thống kê: doanh thu của cửa hàng trong mỗi tháng tương ứng.
Câu 4. Doanh số của tháng 3 của cửa hàng là 130 triệu đồng.
Câu 5. Tháng cửa hàng đạt doanh thu 120 triệu đồng: tháng 2 là tháng 10.
Câu 6. Tháng cửa hàng đạt doanh thu cao nhất: tháng 6.
Câu 7. Tháng cửa hàng đạt danh thu thấp nhất: tháng 5.
Câu 8*. Quý cửa hàng đạt doanh thu cao nhất: quý 4.



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (3 phút)
a) Mục tiêu: HS nhìn lại một cách hệ thống các kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.
b) Nội dung: HS và GV cùng tổng hợp lại các kiến thức – kĩ năng đã học được.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, sơ đồ tư duy GV chiếu trên bảng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Qua phần khởi động đã nhắc lại cho chúng ta các kiến thức nào?
- Ngoài các kiến thức này ta cũng đã học vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Ta có những cách nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi của GV.
- Theo dõi sơ đồ tư duy trên bảng để nhớ lại các kiến thức đã học.
* Báo cáo, thảo luận : 
- Một vài HS trả lời.
- Các HS còn lại nghe, nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, chính xác hóa đáp án.
- Chiếu sơ đồ tư duy trên bảng.
	(dưới dạng sơ đồ tư duy)

* Biểu đồ đoạn thẳng:
- Kiến thức:
+ Đối tượng thống kê: trục nằm ngang.
+ Tiêu chí thống kê: trục thẳng đứng.
+ Đầu mút đoạn thẳng: 
   Đối tượng thống kê + Tiêu chí thống kê tương ứng.

- Kỹ năng:
+ Đọc biểu đồ đoạn thẳng.
+ Phân tích, xử lí dữ liệu.
+ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng:
· Vẽ tay: Bằng thước.
· Vẽ bằng Excell.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức và áp dụng được vào bài tập.
b) Nội dung: Giải bài tập 1,2 SGK.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của bài tập 1,2 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Làm Bài tập 1 SGK - trang 19.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cặp đôi, trình bày bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 2 HS đại diện hai cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.
- Các HS còn lại nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các bài làm của HS, chính xác hóa các đáp án.
	Bài 1.
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
a) Nhiệt độ tại các thời điểm là:

     + 2h: C.

     + 6h: C.

     + 10h: C.

     + 14h: C.

     + 18h: C.

     + 22h: C.

b) Từ 2h đến 6h: nhiệt độ giảm C.

     Từ 6h đến 10h: nhiệt độ tăng C.

     Từ 10h đến 14h: nhiệt độ tăng C.

     Từ 14h đến 18h: nhiệt độ giảm C.

     Từ 18h đến 22h: nhiệt độ giảm C.

     Từ 22h đến 24h: nhiệt độ giảm C.


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Làm Bài tập 2 SGK - trang 19.
- Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động nhóm.
- Thư kí ghi bài ra bảng nhóm.
- Các HS còn lại trình bày bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Các nhóm treo kết quả trên bảng.
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả.
(Nếu có nhiều kết quả khác nhau có thể mời nhiều đại diện nhóm trình bày).
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS chữa bài vào vở nếu có sai sót.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét các bài làm của HS, chính xác hóa các đáp án, cho điểm nhóm.
	Bài 2.
a) 
b) 
c) Ba tháng có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất ở Cần Thơ là tháng 7, tháng 9 và tháng 10.
d) Ba tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ là tháng 1, tháng 2 và tháng 3.
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b) Tổng lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ là:

(mm).



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu áp dụng của biểu đồ đoạn thẳng trong thực tế.
b) Nội dung: HS theo dõi một số hình ảnh và trả lời các câu hỏi:
- Đây có phải là biểu đồ đoạn thẳng không? Nhận xét về số lượng dữ liệu trong biểu đồ.
(=> GV chỉ ra tính hợp lí, tính ứng dụng cao của biểu đồ đoạn thẳng).
- Biểu đồ đoạn thẳng trong các hình ảnh ứng dụng ở các lĩnh vực nào?
- Mô tả biểu đồ trong hình 3?
BTVN: 
 - Tìm thêm một số ứng dụng phổ biến của biểu đồ đoạn thẳng trong thực tế, hình ảnh minh họa.
 - Hoàn thành bài tập trong sách bài tập. 
[image: dinh lich su vn index ngay 1232007 va bong bong thi truong chung khoan 2007 2008]
Diễn biến VN-Index từ năm 2000 đến nay (Nguồn: VNDirect)

[image: A person holding a piece of paper

Description automatically generated with low confidence][image: Chẩn đoán nhịp xoang dựa vào 3 dấu hiệu chính]
Hình ảnh nhịp xoang trên điện tâm đồ

[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trên lớp.
- HS làm bài tập, tìm kiếm thông tin ở nhà.
- Báo cáo ở tiết sau. 
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại các kiến thức đã học. 
- Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 
- Chuẩn bị bài mới.
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